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Lớp thứ nhất (Từ ngày 05/11 đến 07/11/2015)
	TT
	Họ và tên
	Chức vụ, đơn vị
	Ghi chú

	Tư pháp Lệ Thủy

	1
	Đinh Công Quý
	Tư pháp - Hộ tịch UBND xã Sen Thủy
	

	2
	Trần Văn Đạo
	Tư pháp - Hộ tịch UBND xã Hưng Thủy
	

	3
	Võ Xuân Toàn
	Tư pháp - Hộ tịch UBND xã Cam Thủy
	

	4
	Đoàn Thị Thu Hương
	Tư pháp - Hộ tịch UBND xã Thanh Thủy
	

	5
	Lê Công Thiệu
	Tư pháp - Hộ tịch UBND xã Hồng Thủy
	

	6
	Hồ Xuân Nam
	Tư pháp - Hộ tịch UBND xã Ngư Thủy Bắc
	

	7
	Ngô Minh Tuấn
	Tư pháp - Hộ tịch UBND xã Ngư Thủy Nam
	

	8
	Dương Đăng Quốc
	Tư pháp - Hộ tịch UBND xã Ngư Thủy Trung
	

	9
	Võ Văn Chí
	Tư pháp - Hộ tịch UBND xã Dương Thủy
	

	10
	Lê Thuận Sơn
	Tư pháp - Hộ tịch UBND xã Tân Thủy
	

	11
	Lê Đức Thọ
	Tư pháp - Hộ tịch UBND xã Mỹ Thủy
	

	12
	Lê Thị Nga
	Tư pháp - Hộ tịch UBND xã Thái Thủy
	

	13
	Nguyễn Ngọc Ánh
	Tư pháp - Hộ tịch UBND xã Mai Thủy
	

	14
	Phạm Xuân Chức
	Tư pháp - Hộ tịch UBND xã Văn Thủy
	

	15
	Trần Thị Hảo
	Tư pháp - Hộ tịch UBND xã Liên Thủy
	

	16
	Mai Văn Hoàn
	Tư pháp - Hộ tịch UBND xã Xuân Thủy
	

	17
	Bùi Hữu Lóc
	Tư pháp - Hộ tịch UBND xã Phong Thủy
	

	18
	Ngô Mậu Hiệu
	Tư pháp - Hộ tịch UBND xã An Thủy
	

	19
	Lê Quang Thạch
	Tư pháp - Hộ tịch UBND xã Lộc Thủy
	

	20
	Trương Minh Huệ
	Tư pháp - Hộ tịch UBND xã Sơn Thủy
	

	21
	Phạm Duy Sỹ
	Tư pháp - Hộ tịch UBND xã Hoa Thủy
	

	22
	Trần Xuân Học
	Tư pháp - Hộ tịch UBND xã Phú Thủy
	

	23
	Phan Đình Cửu
	Tư pháp - Hộ tịch UBND xã Trường Thủy
	

	24
	Nguyễn Thị Nhàn
	Tư pháp - Hộ tịch UBND xã Kim Thủy
	

	25
	Châu Mạnh Giới
	Tư pháp - Hộ tịch UBND xã Ngân Thủy
	

	26
	Phạm Xuân Anh
	Tư pháp - Hộ tịch UBND xã Lâm Thủy
	

	Tư pháp Quảng Ninh

	27
	Ngô Thị Lương Hà
	Tư pháp - Hộ tịch UBND xã Vạn Ninh
	

	28
	Trương Văn Tại
	Tư pháp - Hộ tịch UBND xã An Ninh
	

	29
	Trần Đình Tuất
	Tư pháp - Hộ tịch UBND xã Xuân Ninh
	

	30
	Trương Thị Quý Hợi
	Tư pháp - Hộ tịch UBND xã Hiền Ninh
	

	31
	Trương Văn Thủy
	Tư pháp - Hộ tịch UBND xã Tân Ninh
	

	32
	Nguyễn Minh Hoàng
	Tư pháp - Hộ tịch UBND xã Duy Ninh
	

	33
	Lê Văn Thí
	Tư pháp - Hộ tịch UBND xã Vĩnh Ninh
	

	34
	Nguyễn Công Diễn
	Tư pháp - Hộ tịch UBND xã Hàm Ninh
	

	35
	Lê Thị Thúy Ngà
	Tư pháp - Hộ tịch UBND xã Lương Ninh
	

	36
	Hồ Anh Tuấn
	Tư pháp - Hộ tịch UBND xã Võ Ninh
	

	37
	Trần Minh Hiếu
	Tư pháp - Hộ tịch UBND xã Gia Ninh
	

	38
	Phan Thị Hồng Minh
	Tư pháp - Hộ tịch UBND xã Hải Ninh
	

	39
	Nguyễn Viết Hiển
	Tư pháp - Hộ tịch UBND xã Trường Xuân
	

	40
	Nguyễn Thị Thùy
	Tư pháp - Hộ tịch UBND xã Trường Sơn
	

	Tư pháp Đồng Hới

	41
	Nguyễn Thị Hồng Hạnh
	Tư pháp - Hộ tịch UBND xã Thuận Đức
	

	42
	Đào Thành Trung
	Tư pháp - Hộ tịch UBND xã Bảo Ninh
	

	43
	Đinh Thị Bích
	Tư pháp - Hộ tịch UBND xã Lộc Ninh
	

	44
	Nguyễn Thành Chung
	Tư pháp - Hộ tịch UBND xã Đức Ninh
	

	45
	Lương Phan
	Tư pháp - Hộ tịch UBND xã Nghĩa Ninh
	

	Tư pháp Bố Trạch

	46
	Lưu Văn Đông
	Tư pháp - Hộ tịch UBND xã Hạ Trạch
	

	47
	Phan Văn Đông
	Tư pháp - Hộ tịch UBND xã Trung Trạch
	

	48
	Lê Thị Hồng Quy
	Tư pháp - Hộ tịch UBND xã Sơn Lộc
	

	49
	Lê Thị Hải
	Tư pháp - Hộ tịch UBND xã Đại Trạch
	

	50
	Dương Thị Hấy
	Tư pháp - Hộ tịch UBND xã Hoà Trạch
	

	51
	Nguyễn Xuân Hoà
	Tư pháp - Hộ tịch UBND xã Phúc Trạch
	

	52
	Phạm Mạnh Hùng
	Tư pháp - Hộ tịch UBND xã Nhân Trạch
	

	53
	Nguyễn Thanh Hải
	Tư pháp - Hộ tịch UBND xã Hoàn Trạch
	

	54
	Hoàng Thái Nguyên
	Tư pháp - Hộ tịch UBND xã Vạn Trạch
	

	55
	Dương Văn Lưu
	Tư pháp - Hộ tịch UBND xã Phú Trạch
	

	56
	Hoàng Thị Dung
	Tư pháp - Hộ tịch UBND xã Xuân Trạch
	

	57
	Nguyễn Thăng Long
	Tư pháp - Hộ tịch UBND xã Liên Trạch
	

	58
	Trương Văn Quân
	Tư pháp - Hộ tịch UBND xã Đức Trạch
	

	59
	Hoàng Trung  Thông
	Tư pháp - Hộ tịch UBND xã Hải Trạch
	

	60
	Trần Thị Thanh Hiền
	Tư pháp - Hộ tịch UBND xã Đồng Trạch
	

	61
	Trần Thị Phương
	Tư pháp - Hộ tịch UBND xã Bắc Trạch
	

	62
	Nguyễn Thị Thu Thảo
	Tư pháp - Hộ tịch UBND xã Phú Định
	

	63
	Nguyễn Nam Tư
	Tư pháp - Hộ tịch UBND xã Lâm Trạch
	

	64
	Nguyễn Minh Tân
	Tư pháp - Hộ tịch UBND xã Thanh Trạch
	

	65
	Nguyễn Đức Thành
	Tư pháp - Hộ tịch UBND xã Sơn Trạch
	

	66
	Nguyễn Ngọc Tri
	Tư pháp - Hộ tịch UBND xã Tây Trạch
	

	67
	Nguyễn Xuân Huề
	Tư pháp - Hộ tịch UBND xã Hưng Trạch
	

	68
	Nguyễn Thị Thu Hoài
	Tư pháp - Hộ tịch UBND xã Nam Trạch
	

	69
	Nguyễn Thị Yên
	Tư pháp - Hộ tịch UBND xã Mỹ Trạch
	

	70
	Lê Tài Thuỵnh
	Tư pháp - Hộ tịch UBND xã Lý Trạch
	

	71
	Nguyễn Tiến Đăng
	Tư pháp - Hộ tịch UBND xã Cự Nẫm
	

	72
	Đinh Cu
	Tư pháp - Hộ tịch UBND xã Thượng Trạch
	

	73
	Đinh Hàn
	Tư pháp - Hộ tịch UBND xã Tân Trạch
	


